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NỘI DUNG CHÍNH 

Hòa giải tại Tòa án, qui định của pháp luât

về chức năng của Tòa án trong hòa giải
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Qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 

về hòa giải thương mại

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn hòa

giải thương mại tại tòa án



1. HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN, QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 

CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN TRONG HÒA GIẢI
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TRONG TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN 

THÌ HÒA GIẢI LÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC

VỚI NGUYÊN TẮC :

TÒA ÁN NHÂN DÂN HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP VỀ DÂN SỰ 

TRƯỚC KHI XÉT XỬ SƠ THẨM, TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT PHÁP 

KHÔNG CHO PHÉP HÒA GIẢI

I./những qui định của pháp luật về thẩm quyền hòa giải của tòa án

trước Bộ luật TTDS

❖ - Sắc lệnh số 85-SL ngày 22/05/1950 về cải cách bộ máy tư

pháp và luật tố tụng:

Điều 9: Tòa án nhân dân huyện … hòa giải tất cả các vụ việc

về dân sự và thương sự … trừ những vụ kiện mà theo luật

pháp, đương sự không có quyền điều chỉnh.



❖ - Luật Tổ chức Tòa án ngày 14/07/1960:

Điều 26: TAND huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xữ… có

nhiệm vụ hòa giải những vụ tranh chấp về dân sự, thương

sự… và hướng dẫn công tác hòa giải tại khu phố.

❖ - Pháp lệnh ngày 23/-3/1961 quy định cụ thể về tổ chức của

TAND Tối cao và TAND địa phương:

Điều 12: TAND thành phố thuộc tỉnh, thị xữ, huyện… có

thẩm quyền:

a) Hòa giải những tranh chấp về dân sự thương sự …

b) Phân xử những việc nhỏ không phái mở phiên tòa

c) Sơ thẩm những vụ án dân sự

…….
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TỪ NĂM 1975 CHO ĐẾN THÁNG 7/1994 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHÔNG ĐƯỢC GIAO THẨM

QUYỀN GiẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KINH

DOANH THƯƠNG MẠI ( TRANH CHẤP HĐKT)

Do các quy định của pháp luật:

- Nghị định 75/CP của Chính Phủ ngày 14/04/1975: Về

thành lập Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà Nước

- thông tư 525/HĐ ngày 23/06/1975 của Hội đồng trọng tài

kinh tế Nhà Nước quy định trình tự thủ tục giải quyết các

vụ án kinh tế.
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TỪ THÁNG 7/1994 TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

GiẢI THỂ, CHỨC NĂNG GiẢI QUYẾT CÁC TRANH

CHẤP KINH TẾ ĐƯỢC CHUYỂN VỀ TÒA ÁN NHÂN

DÂN

TẠI TÒA ÁN CẤP TỈNH THÀNH LẬP TÒA KINH TẾ ĐỂ

GiẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP KDTM ( Theo Luật Tổ

chức Tòa án 1992)

❖ Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994:

Điều 5 : Trách nhiệm hòa giải của Tòa án:

Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án có trách nhiệm tiến 

hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết vụ án.
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❖ Điều 36:  Hòa giải

1- Trước khi mở phiên toà, Toà án tiến hành hoà giải để các 

đương sự có thể thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

2- Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

phải có mặt khi hoà giải.

3- Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án, thì Toà án lập biên bản hoà giải thành và ra quyết định 

công nhận sự thoả thuận của các đương sự và quyết định này 

có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp các đương sự không thể thoả thuận với nhau 

được, thì Toà án lập biên bản hoà giải không thành và ra 

quyết định đưa vụ án ra xét xử.
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❖ II./ Qui định về Hòa giải trong Bộ luật TTDS năm 2004 , 

sửa đổi năm 2011

Vấn đề về hòa giải được qui định cụ thể thành một chương

riêng trong BLTTDS năm 2004  và sửa đổi năm 2011.

( CHƯƠNG XIII)

NGUYÊN TẮC HÒA GIẢI LÀ THỦ TỤC BẮT BUỘC

VẪN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN



2. QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TTDS 2015 

VỀ HÒA GIẢI  

❖ CHƯƠNG XIII: THỦ TỤC HÒA GiẢI VÀ CHUẨN BỊ

XÉT XỬ

TỪ ĐIỀU 205 ĐẾN ĐIỀU 213

I./ Nguyên tắc hòa giải:

II./ Những vụ án dân sự không được hòa giải, không tiến

hành hòa giải được

III./ Cách thức tiến hành phiên hòa giải

IV./ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

và hiệu lực của quyết định công nhận.
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3. KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN 
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Xin chân thành cảm ơn quí vị đã

chịu khó lắng nghe

www.themegallery.com


